
 THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV ITAXA

1 2 3 4 5 6=5/4

I Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

1 Tổng số vốn chủ sở hữu Tr. đồng 200.000  200.000   

2 Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)

  - Sản lượng trang in offset (13x19)cm Tr. trang 31.000 14.529 46,87%

  - Sản lượng chế bản Tr. cm2 74 45 60,81%

3 Tổng doanh thu Tr. đồng 180.000 99.808 55,45%

4 Tổng chi phí (chưa có lương) Tr. đồng 129.000 61.022 47,30%

5 Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước Tr. đồng 17.000 9.962 58,60%

6 Lợi nhuận Tr. đồng 18.600 14.452 77,70%

7 Năng suất lao động bình quân (1)

  - Doanh thu trừ chi phí (chưa có lương) Tr. đồng 173 149 86,13%

II Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách (2)

1 Số viên chức quản lý chuyên trách (tính bình quân) Người 5              5              100,00%

2 Hạng công ty được xếp 1              1              100,00%

3 Hệ số mức lương bình quân 6,442      6,442       100,00%

4 Mức lương cơ bản bình quân Trđ/tháng 24,4        24,4         100,00%

5 Hệ số tăng thêm so với mức lương cơ bản (nếu có)

6 Quỹ tiền lương Tr. đồng 1.452      726 50,00%

7 Mức tiền lương bình quân Trđ/tháng 24,2 24,2         100,00%

III Thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách (3)

1 Số viên chức quản lý không chuyên trách (tính bình quân) Người 7              7              100,00%

2 Tỷ lệ thù lao bình quân so với tiền lương % 20% 20% 100,00%

3 Quỹ thù lao Tr. đồng 383         192          50,13%

4 Mức thù lao bình quân Trđ/tháng 4,6 4,6 100,00%

IV Tiền thưởng, thu nhập

1 Quỹ tiền thưởng Tr. đồng 205         

2 Quỹ thưởng an toàn (nếu có) Tr. đồng

3 Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách (4) Trđ/tháng 28,5 20,5         71,93%

4 Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý không chuyên trách (5)Trđ/tháng 4,6 3,66 79,57%
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